
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 61 Đường Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT ANH GLOBAL

0110680414

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT ANH 
GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT ANH GLOBAL IMPORT AND 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHAT ANH GLOBAL CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0926638886
Email: Nhatanhglobal@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
-Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
(Trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất Nhà 
nước cấm)

4669

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

9. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

10. Quảng cáo 7310

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

21. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

22. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
-Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn

2599

25. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

26. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

27. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
 - Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet;
 - Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại; 
(Không bao gồm hoạt động Đấu giá )

4791
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
XUÂN 
VƯỢNG  

Việt 
Nam

Thôn An Thuận 1, Xã 
Hữu Văn, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 001086007274

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
-Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
-Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Logistics

5229

35. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

36. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

37. Sửa chữa thiết bị điện 3314

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

40. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

41. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ THỊ 
XUÂN 

Việt 
Nam

Thôn An Thuận 1, Xã 
Hữu Văn, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

700.000.000 70,000 033187002151

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033187002151
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Thuận 1, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thuận 1, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ XUÂN Nữ

28/10/1987 Kinh Việt Nam

26/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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